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- Họ và tên khai sinh: Dương Đức Kiên                          (nam, nữ) Nam
- Họ và tên thường dùng hay tên riêng: Dương Đức Kiên
- Sinh ngày 12 tháng 02 năm 1986; Sinh quán: Hà Tĩnh
- Giấy CMND, CCCD số: 042086007343; Nơi cấp: Cục cảnh sát
 Nhận dạng và dấu vết riêng:Sẹo không rõ hình d: 1cm, r:0,5cm ngay đuôi mày trái
- Hộ khẩu thường trú: 104/D3, đường số 2, cư xá đài ra đa Phú Lâm, Khu phố 8, Phường Phú Lâm, TP.Hồ Chí Minh
- Nơi ở hiện nay: 72/2A đường vĩnh phú 25, Khu phố Trung, Phường Bình Hòa, TP.Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Thành phần bản thân:……………………      
- Trình độ học vấn, học hàm, học vị: Thạc sĩ Toán giải tích;Ngoại ngữ: Tiếng anh B1
- Nghề nghiệp: Giảng viên; Lương: ngạch: Giảng viên V07.01.03 bậc: 04
- Nơi làm việc (học tập): Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
- Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26/03/2001
- Ngày vào Đảng CSVN: 19/10/2022; Chính thức: 19/10/2023  
- Trình độ lý luận chính trị:  sơ cấp
- Họ tên cha:Dương Đức Kiên; Sinh: ngày01tháng 02 năm 1942 (đã mất)
- Nghề nghiệp: Bộ đội 
- Họ tên mẹ: Lê Thị Trinh; Sinh: ngày 01tháng 09 năm 1952 (sống)
- Nghề nghiệp: Nông nghiệp
- Nơi ở của gia đình: số 21, ngõ 48, Đường Nguyễn Ngiễm,Tổ Dân phố Quỳnh Lâm, 
Phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh;
 Thành phần gia đình:……………………..……………..
- Họ và tên vợ : Trần Thị Quế ;Sinh: ngày10 tháng 10 năm 1987.
- Nghề nghiệp: Giáo viên THPT ; Mấy con: 02 con

* Tình hình kinh tế, chính trị (ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở, tình hình kinh tế chính trị qua các thời kỳ):
Cha, mẹ, anh, chị, em ruột:
- Họ tên Cha: Dương Đức Dũng           Sinh năm: 1942
+ Trước 30/04/1975- Từ năm 1942 đến 1949 còn nhỏ, ở với gia đình tại Trung Lương, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
	- Từ năm 1949 đến 1954 Học trường cấp 1, 2 xã Trung Lương, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh.	
            -Từ năm 1954 đến 1963: Tham gia hoạt động Đoàn thể tại địa phương.
           - Từ năm 1963 đến 1964: Làm công nhân nhà máy điện Bến Thuỷ.
           -Từ 1964 đến 1967: Tham gia học lớp đào tạo thông tin liên lạc tại Quân khu IV
 	-Từ 1967 đến 1975: Bộ đội thông tin liên lạc tại Quân khu V.
+ Sau 30/04/1975- Từ năm 1983 xuất ngũ trở về địa phương hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động 61% (Bệnh binh 2/3).
	- Mất năm 2007               Lý do: tuổi già
           - Được nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3 số 1367/KT/ CTN ngày 15/9/1997 vào sổ vàng số 2131.
- Họ tên Mẹ: Lê Thị Trinh            Sinh năm: 1952
+ Trước 30/04/1975- Từ năm 1952 đến 1959 còn nhỏ, ở với gia đình tại Trung Lương, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
	 - Từ năm 1959 đến 1965: Học tại trường cấp 1, 2 Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
- Từ năm 1965 đến 1970: Tham gia thanh niên dân quân du kích tại địa phương.
            - Từ năm 1970 đến 1973: Tham gia dân công hoả tuyến dài hạn tại 2 tỉnh Khăm Muộn -Lào, và tỉnh Quảng Trị- Việt Nam.
           - Từ năm 1973 đến 1975 về địa phương tham gia công tác Đoàn.
+ Sau 30/04/1975:
- Từ năm 1975 lập gia đình, đến nay sống cùng con cháu tại: Quỳnh Lâm, phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.
Hiện nay: Được hưởng chế độ thương binh 4/4.
	- Được nhà nước trao tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng nhì, QĐ số 88- KT/ CT ngày 15/12/1997 vào sổ vàng số 3644.
Anh, Chị, Em: 
Anh ruột: Dương Đức Sỹ                             Sinh năm 1979 tại Hà Tĩnh
	Quê quán: Trung Lương – Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh
	Tôn giáo:  Không                                   Nghề nghiệp: Kế toán
         - Hiện đang cư trú tại: TDP.Quỳnh Lâm, Phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.
          - Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, kết nạp ngày 23 /08 /2012.
  Anh ruột: Dương Đức Trung                      Sinh năm 1983 tại Hà Tĩnh
	Quê quán: Trung Lương – Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh
	Tôn giáo:  Không                                  Nghề nghiệp: Kỹ sư kỹ thuật viễn thông
           - Thường trú: Khu phố Long Khánh 1, P. Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai
Cha, mẹ, anh, chị, em vợ : 
Bố vợ: Trần Đình Báu                               Sinh năm 1950 tại Hà Tĩnh
	Quê quán: Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
	Tôn giáo: Không                                  Nghề nghiệp: Nông nghiệp
	- Từ năm 1954 đến 1964 đi học và ở với gia đình tại Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
	- Từ năm 1964 đến 1967 hoạt động đoàn tại Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
	- Từ năm 1967 đến cuối năm 1969:  cán bộ hợp tác xã tại Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
           - Từ năm 1969 đến năm 1976 tham gia quân đội.
            - Từ năm 1976 đến năm 2004 tham gia công tác địa phương tại tại Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
	- Từ năm 2004 đến nay đang cư trú tại địa Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh:  hưởng chế độ nghỉ hưu và thương binh.
           - Vào Đảng năm 1971, hiện nay là Đảng viên ĐCSVN 
	- Được nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến hạng 3, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.
Mẹ vợ: Hoàng Thị Châu                       Sinh năm 1954 tại Hà Tĩnh
	Quê quán:  Đắc Sơn, Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
	Tôn giáo: Không                                         Nghề nghiệp: Nông nghiệp
	- Từ năm 1954 đến 1976 đang sống với gia đình và đi học tại Đắc Sơn, Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
	- Từ năm 1976 đến năm 2013: lập gia đình và sinh sống tại Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
	- Mất năm: 2014                                           Lý do: Đau bệnh. 
	- Được trao tặng Giấy khen của Đoàn thanh niên 
 Chị vợ: Trần Thị Thu Hiền              Sinh năm 1980 tại Hà Tĩnh
	Quê quán: Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh                     Tôn giáo: Không
	Nghề nghiệp: Chuyên viên phòng VH-TT- DL, TP. Hà Tĩnh
          - Thường trú tại: Thành phố Hà Tĩnh.
	- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.
Anh vợ: Trần Đình Thảo               Sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh.
	Quê quán: Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 
	Tôn giáo: Không	       Nghề nghiệp: Công nhân
	- Thường trú tại: Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. 
	- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. 
Chị vợ: Trần Thị Hồng Nhung                  Sinh năm 1985 tại Hà Tĩnh
	 Quê quán: Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
	Tôn giáo: Không                                     Nghề nghiệp: Giáo viên
         -Thường trú tại: Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An.
          - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.
Em vợ: Trần Thị Thùy Linh             Sinh năm 1990 tại Hà Tĩnh
	Quê quán: Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
	Tôn giáo: Không                         Nghề nghiệp: Kế Toán
           - Thường trú tại: 72/9, đường số 4, KP6, Phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức.
           - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. 

Vợ và các con: 
Vợ: Trần Thị Quế                                Sinh năm: 1987
Nghề nghiệp: Giáo viên  
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Chỗ ở hiện nay: 72/2A đường Vĩnh Phú 25, khu phố Trung, Phường Bình Hòa, TP.Hồ Chí Minh
Con gái: Dương Hoàng Ngân            Sinh năm: 2020
Chỗ ở hiện nay: 72/2A đường Vĩnh Phú 25, khu phố Trung, Phường Bình Hòa, TP.Hồ Chí Minh
Con trai: Dương Đức Mạnh            Sinh năm: 2024
Chỗ ở hiện nay: 72/2A đường Vĩnh Phú 25, khu phố Trung, Phường Bình Hòa, TP.Hồ Chí Minh
* Tình hình kinh tế, chính trị; quá trình công tác của bản thân (ghi rõ nghề nghiệp, nơi ở; tình hình kinh tế chính trị qua các giai đoạn, từ 6 đến 11 tuổi, từ 12 đến 15 tuổi, từ 16 đến 18 tuổi và từ 18 tuổi đến nay):
-Từ 6 tuổi đến 11 tuổi: Ở với gia đình tại Trung Lương, P. Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và đi học Tại trường tiểu học Trung Lương, p.Bắc Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh
-Từ 12 tuổi đến 15 tuổi: Ở với gia đình tại Trung Lương, P. Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và đi học Tại trường THCS Trung Lương, p.Bắc Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh
 -Từ 16 tuổi đến 18 tuổi: Ở với gia đình tại Trung Lương, P. Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và đi học Tại trường THPT Hồng Lĩnh, p.Bắc Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh

-Từ 18 tuổi đến nay: - Học chuyên ngành Toán- Tin tại Đại học Vinh thuộc Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An.
-Từ năm 2013 đến năm 2015 học Cao học tại Trường Đại học Sài Gòn
Từ 2010 đến nay là giảng viên bộ môn Toán tại Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, trình độ quân sự (nếu có): ………………………………………………………………………………………….
- Ngày… tháng .… năm ….….. nhập ngũ; Ngày ..… tháng ….. năm …….... xuất ngũ
- Cấp bậc, chức vụ và đơn vị:…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
- Chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ được đào tạo:……………………………………...
………………………………………………………………………………………….
- Nghề nghiệp:………………………………………………………………………….
- Đã xếp vào đơn vị Dự bị động viên (cấp bậc, chức vụ và đơn vị):……….…………..
………………………………………………………………………………………….
* Nhận xét và kết luận của chính quyền cơ sở (về lai lịch chính trị, về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về tham gia các phong trào của địa phương; kết luận có đủ điều kiện tham gia lực lượng tự vệ):
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng  10 năm 2025
                                                (Ký tên, ghi rõ họ tên)
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